THỰC THI ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
(kèm theo Quyết định số 28/ 2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Thủ tục: Thành lập bảo tàng cấp tỉnh, mã số hồ sơ T-BPC-014363-TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập bảo tàng gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định thành lập.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở VH,TT&DL. 
c) Thời gian giải quyết:

- Sở VH,TT&DL xác nhận điều kiện thành lập bảo tàng cấp tỉnh trong thời hạn 20 ngày.

- Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập bảo tàng cấp tỉnh trong thời hạn 15 ngày.

d) Yêu cầu/ điều kiện: 

(1). Có sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề;

(2). Có người am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng.

2. Thủ tục: Thành lập bảo tàng tư nhân, mã số hồ sơ T-BPC-142797-TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập bảo tàng gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định thành lập.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở VH,TT&DL. 

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết:

- Sở VH,TT&DL xác nhận điều kiện thành lập bảo tàng tư nhân trong thời hạn 20 ngày.

- Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập bảo tàng tư nhân trong thời hạn 15 ngày.

e) Yêu cầu/ điều kiện:

(1). Có sưu tập hiện vật về một hay nhiều chủ đề về lịch sử, văn hóa, khoa học kỹ thuật và thiên nhiên, đủ số lượng cần thiết để tổ chức trưng bày phù hợp với tên gọi và nội dung của bảo tàng;


(2). Các hiện vật trong sưu tập hiện vật nêu tại khoản a Điều này đã được đăng ký tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật;


(3). Nhà bảo tàng phải có diện tích chuyên dụng đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bảo quản, trưng bày và tham quan của công chúng, không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; 


(4). Trang thiết bị kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ, bảo quản và trưng bày hiện vật.

(5) Người đứng ra thành lập và người quản lý Bảo tàng tư nhân phải có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi, am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng;

3. Thủ tục: Xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân, mã số hồ sơ T-BPC-143233-TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xếp hạng bảo tàng hạng II phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định xếp hạng.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở VH,TT&DL. 

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ

d) Thời gian giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày nhận được đơn đề nghị và hồ sơ xếp hạng, Giám đốc Sở VH,TT&DL gửi hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ khi nhận được đơn đề nghị, hồ sơ xếp hạng, Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định việc xếp hạng bảo tàng.

-  Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có kết quả thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh gửi kết quả thẩm định đến Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng bảo tàng.

4. Thủ tục: Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân, mã số hồ sơ T-BPC-143265-TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xếp hạng bảo tàng hạng III gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định xếp hạng.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở VH,TT&DL. 

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ

d) Thời gian giải quyết: 

- Trong thời hạn 10 ngày nhận được đơn đề nghị và hồ sơ xếp hạng, Giám đốc Sở VH,TT&DL gửi hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ khi nhận được đơn đề nghị, hồ sơ xếp hạng, Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định việc xếp hạng bảo tàng.

-  Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có kết quả thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh gửi kết quả thẩm định đến Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng bảo tàng.

5. Thủ tục: Xếp hạng di tích cấp tỉnh, mã số hồ sơ T-BPC-016340TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xếp hạng di tích cấp tỉnh gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định xếp hạng.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ

6. Thủ tục: Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân, mã số hồ sơ T-BPC-016239-TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả.

- Bước 4:Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ

d) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

e) Yêu cầu, điều kiện: 

(1). Có mục đích rõ ràng;


(2). Có bản gốc để đối chiếu;


(3). Có dấu hiệu riêng để phân biệt với bản gốc;


(4). Có sự đồng ý của chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;


(5). Có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và Du lịch.

7. Thủ tục: Cấp phép khai quật khẩn cấp, mã số hồ sơ  T-BPC-016309-TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ra kết quả.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

8. Thủ tục: Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, mã số hồ sơ T-BPC-014371TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ sở hữu bảo vật quốc gia phải làm thủ tục đăng ký đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho chủ sở hữu.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ra kết quả.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

e) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________________ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

 ĐĂNG KÝ DI VẬT, CỔ VẬT VÀ BẢO VẬT QUỐC GIA

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh…

Họ và tên chủ sở hữu: 

Địa chỉ: 

- Nơi đang cư trú:

(ghi rõ số nhà, ngõ (xóm, làng, ấp, bản), phố (thôn), phường (xã, thị trấn), quận (huyện, thị xã), tỉnh (thành phố))

Điện thoại:

Tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh…… xem xét tổ chức đăng ký...(số lượng) di vật (hoặc cổ vật hoặc bảo vật quốc gia) thuộc sở hữu hợp pháp của tôi.

Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định  về phí, lệ phí và yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ khi tổ chức đăng ký các di vật (cổ vật hoặc bảo vật quốc gia) nêu trên.



      Tên tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm…

	
	Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)





9. Thủ tục: Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương, mã số hồ sơ T-BPC-014360-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải gửi hồ sơ đề nghị cho tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ra kết quả.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.

10. Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, mã số hồ sơ T-BPC-016326-TT .

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ cửa hàng phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ra kết quả.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Bổ sung tổ chức gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.

11. Thủ tục: Cấp giấy phép phổ biến phim, mã số hồ sơ: T-BPC-016084-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thành lập Hội đồng thẩm định và tiến hành thẩm định phim và ra kết quả.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.
b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng hình thức trực tiếp.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

	TÊN CƠ SỞ

ĐIỆN ẢNH ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHIM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________

	 
	............., ngày     tháng    năm


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN PHIM

Kính gửi: (Cục Điện ảnh hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 
Cơ sở điện ảnh (tên cơ sở) đề nghị thẩm định:…………………………


Bộ phim:………………………………………………………………


Tên gốc (đối với phim nước ngoài):…………………………………


Thể loại (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình):………………………


Hãng sản xuất hoặc phát hành:………………………………………


Nước sản xuất:………………………….      Năm sản xuất:…………


Nhập phim qua đối tác (đối với phim nước ngoài):…………………


Biên kịch:………………………………………………………………


Đạo diễn:…………………………………………………


Quay phim:………………………………………………………………


Chất liệu phim trình duyệt (nhựa, băng hình, đĩa hình):…………………


Độ dài (tính bằng phút):…………………………………………………


Màu sắc (màu hoặc đen trắng):……………………  Ngôn ngữ:………


Chủ sở hữu bản quyền:…………………………………………………


Tóm tắt nội dung: ……………………………………………………

                                                        Giám đốc

                                                                              (Ký tên và đóng dấu)

12. Thủ tục: Cấp Giấy phép triển lãm của cá nhân, nhóm triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, triển lãm mỹ thuật khu vực; triển lãm được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm uỷ quyền, mã số hồ sơ T-BPC-016339-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ban hành kết quả.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

13. Thủ tục: Cấp Giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường  hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép, mã số hồ sơ T-BPC-143591-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ban hành kết quả.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

e) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TỔ CHỨC 

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TẠI VIỆT NAM


Kính gửi:…………………………………………………………………


Tên đơn vị tổ chức triển lãm:……………………………………………


Địa chỉ: …………………………………………………………………


Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………


Xin được cấp giấy phép cho triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam.


- Tiêu đề của triển lãm: …………………………………………………


- Địa điểm triển lãm: ……………………………………………………


- Thời gian triển lãm từ …………………………. đến: ………………


Số lượng tác phẩm: ……………………………………………………


Số lượng tác giả: …………………………………………………(Có danh sách kèm theo)







Ngày ……….. tháng ……. năm ….

Tổ chức, cá nhân xin triển lãm
(Ký tên)

(Nếu là nhà tổ chức phải đóng dấu)
14. Thủ tục: Cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật, mã số hồ sơ T-BPC-016302-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ban hành kết quả TTHC.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.
b) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

c) Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc.

e) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Tên cơ quan, tổ chức
_________________________

Số ..............................  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Tên tỉnh (thành phố), ngày ..... tháng…năm 200.... 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG

(Phần mỹ thuật)

Kính gửi:…………………………………….

Căn cứ quy chế xây dựng tượng đài tranh hoành tráng (phần Mỹ thuật) ban hành QĐ số 
05/2000-QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ Văn hoá thông tin

- Căn cứ……….

- Chủ đầu tư………..

+ Người đại diện…….

Chức vụ…………..

+ Địa chỉ……………

Điện thoại…………

Xin được cấp phép xây dựng (Phần mỹ thuật)

- Công trình…

- Đề tài, nội dung……..

- Khối lượng…..

- Tượng (kích thước)……     Chất liệu…….

- Phù điêu (Kích thước)…..    Chất liệu……

- Tranh hoành tráng (Kích thước)………        chất liệu…………..

- Nguồn vốn………………

- Dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền quyết định theo văn bản số…

- Dự kiến thời gian khởi công công trình……………

- Địa điểm xây dựng………

+ Công trình xây dựng tại……..

- Diện tích mặt bằng……………

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất…….(Bản sao công chứng) số…….

- Hướng chính của tượng đài…………….

- Quan hệ tượng, phù điêu, tranh với các phần xây dựng cơ bản trong tổng thể không gian, môi trường và cảnh quan môi trường.

- Tác giả……….

- Địa chỉ…………


Điện thoại…………..

- Mẫu phác thảo được Hội đồng nghệ thuật duyệt chọn theo văn bản số…

 Đơn vị thể hiện phần mỹ thuật………..

Lời cam kết:……….Cam đoan thực hiện đúng giấy phép được cấp, nếu sai trái xin hoàn toàn chịu trách nhiêm và chịu xử lý theo quy định của Pháp luật.


Cơ quan xin cấp phép








(ký tên đóng dấu)
15. Thủ tục: Cấp Giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương, mã số hồ sơ T-BPC-143663-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ban hành kết quả TTHC.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.
b) Cách thức thực hiện: ổ chức gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc.

16. Thủ tục: Đăng ký tổ chức thi ảnh địa phương, khu vực, mã số hồ sơ T-BPC-143686-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ban hành kết quả TTHC.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

e) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________

ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC THI ẢNH TẠI VIỆT NAM


Kính gửi: ...................................................................................................

Tên cơ quan tổ chức thi ảnh: ..................................................................

Địa chỉ .................................................................................................... ..

Điện thoại: ................................ Fax: ..............................................

Đề nghị Sở VH,TT&DL cấp giấy phép đăng ký tổ chức thi ảnh với các nội dung sau:


Tên của cuộc thi: ...........................................................................

Địa điểm tổ chức: tỉnh (thành phố)................... ...................................

Thời gian từ ............................... đến ................................................

Tên đơn vị tài trợ (nếu có) ........ .......................................................

(Kèm theo thể lệ, mục đích, nội dung cuộc thi)

	
	............, ngày.... tháng.... năm ......
Cơ quan nhận đăng ký
Thủ trưởng đơn vị tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)


17. Thủ tục: Cho phép cho đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, mã số hồ sơ T-BPC-015795-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và xin ý kiến các cơ quan chức năng và trình UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

18. Thủ tục: Cho phép cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, mã số hồ sơ T-BPC-143755-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và xin ý kiến các cơ quan chức năng: trong thời gian 3 ngày phải gửi hồ sơ đến Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh cho ý kiến; trong thời gian 5 ngày Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh phải có ý kiến trả lời bằng văn bản cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh hồ sơ gửi trình Ủy ban nhân dân tỉnh; trong thời gian 5 ngày UBND tỉnh ra quyết định cho cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

19. Thủ tục: Cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương, mã số hồ sơ T-BPC-015801-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ban hành kết quả TTHC
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

20. Thủ tục: Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, mã số hồ sơ T-BPC-143760-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ban hành kết quả TTHC
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

21. Thủ tục: Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ , mã số hồ sơ T-BPC-015816-TT
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ban hành kết quả TTHC
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

22. Thủ tục: Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động, mã số hồ sơ T-BPC-143764-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam muốn tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động phải gửi văn bản đăng ký thời gian và nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch .
- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.  nơi đặt địa điểm hoạt động. Thời gian gửi đăng ký ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tổ chức biểu diễn. 

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ban hành kết quả TTHC
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

23. Thủ tục: Cấp phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương, mã số hồ sơ T-BPC-016017-TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang (sau đây gọi chung là tổ chức) ở địa phương muốn phát hành băng, đĩa phải gửi đơn xin phép đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp cần kéo dài thời gian thì tối đa không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đơn. 
- Bước 4: Tổ chức nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc.

24. Thủ tục: Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác, mã số hồ sơ T-BPC-014370-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khẩu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác (ghi trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh trước khi làm thủ tục nhập khẩu gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt nội dung sản phẩm đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức.


- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trả lời kết quả phê duyệt nội dung sản phẩm trong thời hạn 7 ngày làm việc.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hồ sơ đến Sở VH,TT&DL.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

25. Thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ và cho phép người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn, mã số hồ sơ T-BPC-015742-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ban hành kết quả TTHC
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

26. Thủ tục: Cấp phép tổ chức cuộc thi Người đẹp tại địa phương, mã số hồ sơ T-BPC-016288-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ban hành kết quả TTHC
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

27. Thủ tục: Cấp Giấy phép công diễn cho tổ chức, cá nhân tổ chức trình diễn thời trang, mã số hồ sơ T-BPC-143768-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở VH,TT&DL thẩm định hồ sơ và ban hành kết quả TTHC
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

28. Thủ tục: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường, mã số hồ sơ T-BPC-016272-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đối với quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô có diện tích một mặt dưới 40m2 và 02 bộ hồ sơ đối với quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên. 

d) Thời gian giải quyết: tối đa không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô có diện tích một mặt dưới 40m2 và không quá 07 ngày làm việc đối với quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên.
29. Thủ tục: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường, mã số hồ sơ T-BPC-016330-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

30. Thủ tục: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do các cơ quan của Bộ Y tế cấp Giấy tiếp nhận), mã số hồ sơ T-BPC-016210-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đối với quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô có diện tích một mặt dưới 40m2 và 02 bộ hồ sơ đối với quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên.
d) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô có diện tích một mặt dưới 40m2 và 12 ngày làm việc đối với quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên.

e) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Số: …………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________________________________________________




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Tên tổ chức, cá nhân ………………………………………………

Địa chỉ:...................................................................................................
Điện thoại.................; Fax: ....................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số............. ngày......tháng... năm.......cơ quan cấp..........................................................................................
2. Họ và tên người chịu trách nhiệm……………………………………

Chức vụ………………………………………………………Chứng minh thư nhân dân số…………do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm 

Địa chỉ thường trú……………………………………………………

Điện thoại.................; Fax: .....................................................................
Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm………………

Trên phương tiện………………………………Địa điểm………………

Kích thước……………Số lượng………. Thời hạn thực hiện quảng cáo…

- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.




                        .................ngày..........tháng.........năm...........

Đại diện tổ chức, cá nhân
Ký tên đối với cá nhân

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ

chức danh đối với tổ chức)
31. Thủ tục: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, mã số hồ sơ T-BPC-143783-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 


a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

+ Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép 

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

32. Thủ tục: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: dịch vụ  khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở Y tế cấp Giấy tiếp nhận), mã số hồ sơ T-BPC-143813-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép 

- Bước 4 Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 02 bộ.

33. Thủ tục: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: dịch vụ  khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở Y tế cấp Giấy tiếp nhận), mã số hồ sơ T-BPC-143804-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 08 ngày làm việc.

34. Thủ tục: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, mã số hồ sơ T-BPC-016144-TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.

c) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ đối với quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô có diện tích một mặt dưới 40m2 và 03 bộ hồ sơ đối với quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên.
35. Thủ tục: Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, mã số hồ sơ T-BPC-143896TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

36. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép thực quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, phương tiện giao thông, mã số hồ sơ T-BPC-015390-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL  bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

37. Thủ tục: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam, mã số hồ sơ T-BPC-143948-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện:Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

38. Thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke, mã số hồ sơ T-BPC-016325-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh karaoke gửi đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép kinh doanh karaoke tại Sở Văn hóa - Thông tin tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL  bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

39. Thủ tục: Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường, mã số hồ sơ T-BPC-015828-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh karaoke gửi đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép kinh doanh karaoke tại Sở Văn hóa - Thông tin tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL  bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

40. Thủ tục: Cấp Giấy phép tổ chức Lễ hội, mã số hồ sơ T-BPC-144071-TT.

Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 


a) Trình tự thực hiện

- Cơ quan, tổ chức muốn tổ chức các lễ hội dưới đây phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 30 (bốn mươi lăm) ngày làm việc:


(1). Lễ hội được tổ chức lần đầu; 


(2). Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; 


(3). Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống; 


(4). Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức; 


(5). Những lễ hội kéo dài quá 3 ngày (trừ lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), lễ hội Chùa Hương (Hà Nội), lễ hội Phủ Dầy (Nam Định), lễ hội Xuân núi Bà Đen (Tây Ninh), lễ hội Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang)).

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có trách nhiệm cấp giấy phép tổ chức lễ hội. Trường hợp không cấp giấy phép tổ chức lễ hội, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL  bằng hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

41. Thủ tục: Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên, mã số hồ sơ T-BPC-145100-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hoạt động thư viện tư nhân gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nơi thư viện đặt trụ sở. 

- Bước 2. Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức
- Bước 3.  Trong thời hạn 07 ngày Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, kiểm tra và trình UBND tỉnh. Trong thời hạn 5 ngày UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận. 

- Bước 4. Tổ chức nhận kết quả tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ” 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 12 ngày làm việc.

42. Thủ tục: Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương, mã số hồ sơ T-BPC-016043-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân ở địa phương nhập khẩu văn hóa phẩm gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Sở VH,TT&DL. 

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.


- Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày Sở VH,TT&DL xem xét cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép hoặc cần kéo dài thời gian phải có văn bản nói rõ lý do, thời gian kéo dài tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện:Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

43. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, mã số hồ sơ T-BPC-022813-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Cách thức thực hiện: Tổ chức cá nhân  nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nộp hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

44. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, mã số hồ sơ T-BPC-017784-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đến Sở VH,TT&DL.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức
- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp giấy chứng nhận. 

- Bước 4: Tổ chức nhận kết qủa tại Sở VH,TT&DL.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức cá nhân  nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nộp hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

45. Thủ tục: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, mã số hồ sơ T-BPC-022881-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 



- Bước 4: Tổ chức nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

46. Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, mã số hồ sơ T-BPC-022953-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 

- Bước 4: Tổ chức nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

c) Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc.

d) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
.............., ngày....... tháng.........năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên Doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):…...............................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ...

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:..............................................

Do:..........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại...................

Lĩnh vực hoạt động chính:..........................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:................................................

Email:................................................... Website: (nếu có)..........................

Đại diện theo pháp luật:  

Họ và tên:.............................................................................................

Chức vụ:..................................................................................................

Quốc tịch:...............................................................................................

Tên văn phòng đại diện (ghi theo tên trên giấy phép thành lập)..................

Tên viết tắt: (nếu có)..............................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:....................................................................

Địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).....................................................

Giấy phép thành lập số:………………………………………......

Do …………………………cấp ngày…….tháng……….năm…….tại…

Điện thoại:...................................... Fax:.................................................

Email:................................................... Website: (nếu có).......................

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: (ghi cụ thể  lĩnh vực hoạt động theo giấy phép)……............................................................................

Người đứng đầu văn phòng đại diện: 

Họ và tên:.....................................................Giới tính:..........................

Quốc tịch:..................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân số :.............................................

Do:.................................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại............

Chúng tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh:....................................................................................

Lý do điều chỉnh:..............................................................................

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện. 









Đại diện có thẩm quyền

của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

    (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
47. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ, mã số hồ sơ T-BPC-143302-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 

- Bước 4: Tổ chức nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
c) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

e) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Địa điểm, ngày....... tháng.........năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên Doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):…..................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ...

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:............................................

Do:..........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại.................

Lĩnh vực hoạt động chính:........................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:..........................................

Email:................................................... Website: (nếu có)......................

Đại diện theo pháp luật:  

Họ và tên:.............................................................................................

Chức vụ:.................................................................................................

Quốc tịch:.............................................................................................

Tên văn phòng đại diện (ghi theo tên trên giấy phép thành lập)..................

Tên viết tắt: (nếu có).............................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.................................................................

Địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)....................................................

Giấy phép thành lập số:……………………………………….

Do …………………………cấp ngày…….tháng……….năm…….tại….

Điện thoại:........................................... Fax:............................................

Email:................................................... Website: (nếu có).......................

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: (ghi cụ thể  lĩnh vực hoạt động theo giấy phép)……...........................................................................

Người đứng đầu văn phòng đại diện: 

Họ và tên:.....................................................Giới tính:...........................

Quốc tịch:.............................................................................................

Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân số :................................................

Do:.................................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại.............

Chúng tôi đề nghị cấp lại giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh:...............................................................................

Lý do điều chỉnh:..........................................................................................

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện. 

Đại diện có thẩm quyền

của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

48. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, mã số hồ sơ T-BPC-022949-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 

- Bước 4: Tổ chức nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Cách thức thực hiện:………

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

e) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày....... tháng.........năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên Doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):….......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ...

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.........................................

Do:..........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại..............

Lĩnh vực hoạt động chính:...................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:..........................................

Email:................................................... Website: (nếu có).....................

Đại diện theo pháp luật:  

Họ và tên:...........................................................................................

Chức vụ:...............................................................................................

Quốc tịch:............................................................................................

Tên văn phòng đại diện (ghi theo tên trên giấy phép thành lập)................

Tên viết tắt: (nếu có)..............................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:..............................................................

Địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).....................................................

Giấy phép thành lập số:………………………………………

Do …………………………cấp ngày…….tháng……….năm…….tại…

Điện thoại:........................................... Fax:...........................................

Email:................................................... Website: (nếu có)......................

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: (ghi cụ thể  lĩnh vực hoạt động theo giấy phép)……...................................................................................

Người đứng đầu văn phòng đại diện: 

Họ và tên:.....................................................Giới tính:..........................

Quốc tịch:.............................................................................................

Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân số :..............................................

Do:.................................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại...........

Chúng tôi đề nghị gia hạn giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh:....................................................................................

Lý do điều chỉnh:..........................................................................................

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện. 

Đại diện có thẩm quyền

của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

g) Yêu cầu/ điều kiện: Doanh nghiệp du lịch nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi không vi phạm các điều cấm quy định trong Luật Du lịch và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian hoạt động tại Việt Nam.
49. Thủ tục: Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, mã số hồ sơ T-BPC-145028-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 

- Bước 4: Cá nhân nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Họ và tên (viết in hoa): ...........................................................................

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP: .................................... thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.

	Kèm theo:

- Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch
	………, ngày.…tháng … năm...

Người đề nghị cấp thẻ

(Ký và ghi rõ họ tên)



	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỔNG CỤC DU LỊCH
_________________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________



PHIẾU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH




1. Thông tin chung:

`

   Họ và tên (viết in hoa): .....................................................

          Ngày sinh: ............./................./................Giới tính:  Nam (    Nữ ( 
Dân tộc: ....................................................Tôn giáo:...................
Giấy CMND số: ........................................Nơi cấp: ..................
Hộ khẩu thường trú:..............................................................
Địa chỉ liên lạc: .....................................................................
Điện thoại: .................................................Fax: ....................
Emai: .....................................................................................
2. Thông tin về trình độ chuyên môn: 

	        Chuyên ngành

Trình độ
	Hướng dẫn du lịch
	Du lịch khác
	Kinh tế/ Khoa học xã hội
	Kỹ thuật/ Khoa học tự nhiên

	Trung học
	
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	
	

	Đại học
	
	
	
	

	Trên Đại học
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các văn bằng hoặc bản coppy photô nhưng phải có bản gốc để đối chiếu.

	     Hình thức

Chứng chỉ
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 1 tháng
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 2 tháng
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 3 tháng
	Kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn

	Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn 
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các chứng chỉhoặc bản coppy photô nhưng phải có bản gốc để đối chiếu.

	Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	Số: ......................................
	Cấp ngày:...../...../........



3. Thông tin về trình độ ngoại ngữ

	                             Ngoại ngữ

Trình độ
	Ngoại ngữ 1
	Ngoại ngữ 2
	Ngoại ngữ 3

	Đại học ngoại ngữ
	
	
	

	Trên đại học ngoại ngữ
	
	
	

	Đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài
	
	
	

	Trên đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài
	
	
	

	Chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp
	
	
	


Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ kèm theohoặc bản coppy photô nhưng phải có bản gốc để đối chiếu.

4. Thông tin về quá trình hành nghề hướng dẫn

	TT
	Tên doanh nghiệp 

đã và đang công tác
	Hình thức 

hợp đồng
	Thời gian

(Từ … đến …)

	
	
	Cộng tác
	Chính thức 
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


 Đánh dấu ( vào ô hình thức hợp đồng thích hợp; bản sao có công chứng HĐLĐ kèm theo 

5. Sở trường hướng dẫn:

	Quy mô đoàn

Loại hình
	Từ 01 đến  10 khách
	Từ 11 đến 20 khách
	Từ 21 đến  30 khách
	Trên 30 khách



	Du lịch sinh thái
	
	
	
	

	Du lịch văn hóa - lịch sử
	
	
	
	

	Du lịch thể thao - mạo hiểm
	
	
	
	

	Du lịch MICE
	
	
	
	

	Du lịch nghiên cứu - học tập
	
	
	
	

	Du lịch nghỉ dưỡng - chữa bệnh
	
	
	
	

	Loại hình khác
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp

6. Thông tin khác:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tôi xin cam đoan những thông tin trên là sự thật và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đó. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/ thành phố ................................................................ thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.

	
	….........……, ngày ....…tháng ....… năm ........
Người đề nghị cấp thẻ

(Ký và ghi rõ họ tên)


50. Thủ tục: Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, mã số hồ sơ T-BPC-022943-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 

- Bước 4: Cá nhân nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

e) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Kính gửi:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

	- Họ và tên (viết in hoa): .........................................................................................


Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP: .................................... thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.

	Kèm theo:

- Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch
	………, ngày.…tháng … năm...

Người đề nghị cấp thẻ

(Ký và ghi rõ họ tên)



	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỔNG CỤC DU LỊCH
_____________________________________________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________________




PHIẾU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH




1. Thông tin chung:

`

Họ và tên (viết in hoa): .....................................................

           Ngày sinh: ............./................./................Giới tính:  Nam (    Nữ ( 
Dân tộc: ....................................................Tôn giáo:............................
Giấy CMND số: ........................................Nơi cấp: ...........................
Hộ khẩu thường trú:...........................................................................
Địa chỉ liên lạc: ...................................................................................
Điện thoại: .................................................Fax: ................................
Emai: ..................................................................................................
2. Thông tin về trình độ chuyên môn: 

	       Chuyên ngành

Trình độ
	Hướng dẫn du lịch
	Du lịch khác
	Kinh tế/ Khoa học xã hội
	Kỹ thuật/ Khoa học tự nhiên

	Trung học
	
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	
	

	Đại học
	
	
	
	

	Trên Đại học
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các văn bằnghoặc bản coppy photô nhưng phải có bản gốc để đối chiếu.

	        Hình thức

Chứng chỉ
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 1 tháng
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 2 tháng
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 3 tháng
	Kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn

	Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn 
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các chứng chỉ hoặc bản coppy photô nhưng phải có bản gốc để đối chiếu.

	Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	Số: ......................................
	Cấp ngày:...../...../........


3. Thông tin về trình độ ngoại ngữ

	                                     Ngoại ngữ

Trình độ
	Ngoại ngữ 1
	Ngoại ngữ 2
	Ngoại ngữ 3

	Đại học ngoại ngữ
	
	
	

	Trên đại học ngoại ngữ
	
	
	

	Đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài
	
	
	

	Trên đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài
	
	
	

	Chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp
	
	
	


Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ kèm theohoặc bản coppy photô nhưng phải có bản gốc để đối chiếu.

4. Thông tin về quá trình hành nghề hướng dẫn

	TT
	Tên doanh nghiệp 

đã và đang công tác
	Hình thức 

hợp đồng
	Thời gian

(Từ … đến …)

	
	
	Cộng tác
	Chính thức 
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


 Đánh dấu ( vào ô hình thức hợp đồng thích hợp; bản sao có công chứng HĐLĐ kèm theo 

5. Sở trường hướng dẫn:

	Quy mô đoàn

Loại hình
	Từ 01 đến  10 khách
	Từ 11 đến 20 khách
	Từ 21 đến  30 khách
	Trên 30 khách

	Du lịch sinh thái
	
	
	
	

	Du lịch văn hóa - lịch sử
	
	
	
	

	Du lịch thể thao - mạo hiểm
	
	
	
	

	Du lịch MICE
	
	
	
	

	Du lịch nghiên cứu - học tập
	
	
	
	

	Du lịch nghỉ dưỡng - chữa bệnh
	
	
	
	

	Loại hình khác
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp

6. Thông tin khác:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là sự thật và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đó. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/ thành phố ................................................................ thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.

	
	….........……, ngày ....…tháng ....… năm ........
Người đề nghị cấp thẻ

(Ký và ghi rõ họ tên)


51. Thủ tục: Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, mã số hồ sơ T-BPC-022947-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 




- Bước 4: Cá nhân nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	- Họ và tên (viết in hoa): .........................................................................................


Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP: .................................... thẩm định và đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.

	Kèm theo:

- Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch
	………, ngày.…tháng … năm...

Người đề nghị cấp thẻ

(Ký và ghi rõ họ tên)



	BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỔNG CỤC DU LỊCH
______________________


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________________




PHIẾU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH




1. Thông tin chung:

`

Họ và tên (viết in hoa): .....................................................

           Ngày sinh: ............./................./................Giới tính:  Nam (    Nữ ( 
Dân tộc: ....................................................Tôn giáo:............................
Giấy CMND số: ........................................Nơi cấp: ...........................
Hộ khẩu thường trú:...........................................................................
Địa chỉ liên lạc: ...................................................................................
Điện thoại: .................................................Fax: ................................
Emai: ..................................................................................................
2. Thông tin về trình độ chuyên môn: 

	      Chuyên ngành

Trình độ
	Hướng dẫn du lịch
	Du lịch khác
	Kinh tế/ Khoa học xã hội
	Kỹ thuật/ Khoa học tự nhiên

	Trung học
	
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	
	

	Đại học
	
	
	
	

	Trên Đại học
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các văn bằnghoặc bản coppy photô nhưng phải có bản gốc để đối chiếu.

	         Hình thức

Chứng chỉ
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 1 tháng
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 2 tháng
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 3 tháng
	Kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn

	Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn 
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các chứng chỉ hoặc bản coppy photô nhưng phải có bản gốc để đối chiếu.

3. Thông tin về trình độ ngoại ngữ

	                                    Ngoại ngữ

Trình độ
	Ngoại ngữ 1
	Ngoại ngữ 2
	Ngoại ngữ 3

	Đại học ngoại ngữ
	
	
	

	Trên đại học ngoại ngữ
	
	
	

	Đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài
	
	
	

	Trên đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài
	
	
	

	Chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp
	
	
	


Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ kèm theo hoặc bản coppy photô nhưng phải có bản gốc để đối chiếu.

4. Thông tin về quá trình hành nghề hướng dẫn

	TT
	Tên doanh nghiệp 

đã và đang công tác
	Hình thức 

hợp đồng
	Thời gian

(Từ … đến …)

	
	
	Cộng tác
	Chính thức
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


 Đánh dấu ( vào ô hình thức hợp đồng thích hợp; bản sao có công chứng HĐLĐ kèm theo 

5. Sở trường hướng dẫn:

	Quy mô đoàn

Loại hình
	Từ 01 đến  10 khách
	Từ 11 đến 20 khách
	Từ 21 đến  30 khách
	Trên 30 khách

	Du lịch sinh thái
	
	
	
	

	Du lịch văn hóa - lịch sử
	
	
	
	

	Du lịch thể thao - mạo hiểm
	
	
	
	

	Du lịch MICE
	
	
	
	

	Du lịch nghiên cứu - học tập
	
	
	
	

	Du lịch nghỉ dưỡng - chữa bệnh
	
	
	
	

	Loại hình khác
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp

6. Thông tin khác:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là sự thật và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đó. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/ thành phố ................................................................ thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.

	
	….........……, ngày ....…tháng ....… năm ........
Người đề nghị cấp thẻ

(Ký và ghi rõ họ tên)


52. Thủ tục: Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, mã số hồ sơ T-BPC-022935-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 




- Bước 4: Cá nhân nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	- Họ và tên (viết in hoa): .........................................................................................


Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP: .................................... thẩm định và cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.

	Kèm theo:

- Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch
	………, ngày.…tháng … năm...

Người đề nghị cấp thẻ

(Ký và ghi rõ họ tên)



	BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỔNG CỤC DU LỊCH
                                                        ______________________   


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________________




PHIẾU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH




1. Thông tin chung:

`

Họ và tên (viết in hoa): .....................................................

           Ngày sinh: ............./................./................Giới tính:  Nam (    Nữ ( 
Dân tộc: ....................................................Tôn giáo:............................
Giấy CMND số: ........................................Nơi cấp: ...........................
Hộ khẩu thường trú:...........................................................................
Địa chỉ liên lạc: ...................................................................................
Điện thoại: .................................................Fax: ................................
Emai: ..................................................................................................
2. Thông tin về trình độ chuyên môn: 

	      Chuyên ngành

Trình độ
	Hướng dẫn du lịch
	Du lịch khác
	Kinh tế/ Khoa học xã hội
	Kỹ thuật/ Khoa học tự nhiên

	Trung học
	
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	
	

	Đại học
	
	
	
	

	Trên Đại học
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các văn bằnghoặc bản coppy photô nhưng phải có bản gốc để đối chiếu.

	         Hình thức

Chứng chỉ
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 1 tháng
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 2 tháng
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 3 tháng
	Kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn

	Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn 
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các chứng chỉ hoặc bản coppy photô nhưng phải có bản gốc để đối chiếu.

3. Thông tin về trình độ ngoại ngữ

	                                    Ngoại ngữ

Trình độ
	Ngoại ngữ 1
	Ngoại ngữ 2
	Ngoại ngữ 3

	Đại học ngoại ngữ
	
	
	

	Trên đại học ngoại ngữ
	
	
	

	Đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài
	
	
	

	Trên đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài
	
	
	

	Chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp
	
	
	


Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ kèm theo hoặc bản coppy photô nhưng phải có bản gốc để đối chiếu.

4. Thông tin về quá trình hành nghề hướng dẫn

	TT
	Tên doanh nghiệp 

đã và đang công tác
	Hình thức 

hợp đồng
	Thời gian

(Từ … đến …)

	
	
	Cộng tác
	Chính thức
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


 Đánh dấu ( vào ô hình thức hợp đồng thích hợp; bản sao có công chứng HĐLĐ kèm theo 

5. Sở trường hướng dẫn:

	Quy mô đoàn

Loại hình
	Từ 01 đến  10 khách
	Từ 11 đến 20 khách
	Từ 21 đến  30 khách
	Trên 30 khách

	Du lịch sinh thái
	
	
	
	

	Du lịch văn hóa - lịch sử
	
	
	
	

	Du lịch thể thao - mạo hiểm
	
	
	
	

	Du lịch MICE
	
	
	
	

	Du lịch nghiên cứu - học tập
	
	
	
	

	Du lịch nghỉ dưỡng - chữa bệnh
	
	
	
	

	Loại hình khác
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp

6. Thông tin khác:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tôi xin cam đoan những thông tin trên là sự thật và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đó. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/ thành phố ................................................................ thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.

	
	….........……, ngày ....…tháng ....… năm ........
Người đề nghị cấp thẻ

(Ký và ghi rõ họ tên)


53. Thủ tục: Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch, mã số hồ sơ T-BPC-022809-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
54. Thủ tục: Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch, mã số hồ sơ T-BPC-144072-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 




- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

55. Thủ tục: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, mã số hồ sơ T-BPC-022917-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

e) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

______________________________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________


         
                              …… ngày…… tháng ……..năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...

Thực hiện Thông tư số ...../TT-BVHTTDL ngày .../..../.... của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) .......................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

1.  Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

- Thời điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được xếp (nếu có): ............... theo Quyết định số: ........

ngày …/…/… .........................................................................................

2.  Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng:


Công suất buồng bình quân (%):

	STT
	Loại buồng
	Số lượng buồng
	Giá buồng

	
	
	
	VND
	USD

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch: 

………………………………………………………………………………

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ:

- Tổng số:      

Trong đó:

Trực tiếp:

 
Lễ tân:


Bếp:

Gián tiếp:


Buồng:


Khác:

Ban giám đốc:

Bàn, bar:

- Trình độ:

Trên đại học:


Đại học:


Cao đẳng:



Trung cấp:


Sơ cấp:


THPT:


- Được đào tạo nghiệp vụ (%):



- Ngoại ngữ (%):

4. Tình hình khách

- Tổng số khách lưu trú:
 
Quốc tế:


 Nội địa:                            

- Tổng số ngày khách:


Quốc tế: 


 Nội địa: 

5. Kết quả kinh doanh

- Tổng doanh thu:

Lưu trú:




Nhà hàng:


Khác:

- Lợi nhuận:

Trước thuế:




Sau thuế:

- Nộp ngân sách:

- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:

6. Công tác khác

- Đào tạo, bồi dưỡng

- Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Bảo vệ môi trường

- An ninh trật tự

- Phòng chống cháy nổ

- Hoạt động khác.

7. Đề xuất, kiến nghị 

………………………………………………………………………………….

- Hạng đề nghị: 

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc

chủ cơ sở lưu trú du lịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

______________________________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________


         
                              …… ngày…… tháng ……..năm........

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh


	Chức danh
	Trình độ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Nghiệp vụ du lịch
	Ngoại ngữ (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:

A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)

GTCB: giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)

GTT: giao tiếp tốt (tương đương bằng C)

TT: thông thạo (tương đương bằng đại học)

Ví dụ:

TT (A, P): thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp

GTT (T): giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc

GTCB (K): giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc

chủ cơ sở lưu trú du lịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


f) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

56. Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, mã số hồ sơ T-BPC-144226-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

e) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

______________________________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________


         
                              …… ngày…… tháng ……..năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...
Thực hiện Thông tư số ...../TT-BVHTTDL ngày .../..../.... của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) .......................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

1.  Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

- Thời điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được xếp (nếu có): ............... theo Quyết định số: ........

ngày …/…/… .........................................................................................

2.  Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng:


Công suất buồng bình quân (%):

	STT
	Loại buồng
	Số lượng buồng
	Giá buồng

	
	
	
	VND
	USD

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ:

- Tổng số:      

Trong đó:

Trực tiếp:

 
Lễ tân:


Bếp:

Gián tiếp:


Buồng:


Khác:

Ban giám đốc:

Bàn, bar:

- Trình độ:

Trên đại học:


Đại học:


Cao đẳng:



Trung cấp:


Sơ cấp:


THPT:


- Được đào tạo nghiệp vụ (%):



- Ngoại ngữ (%):

4. Tình hình khách

- Tổng số khách lưu trú:
 
Quốc tế:


 Nội địa:                            

- Tổng số ngày khách:


Quốc tế: 


 Nội địa: 

5. Kết quả kinh doanh

- Tổng doanh thu:

Lưu trú:




Nhà hàng:


Khác:

- Lợi nhuận:

Trước thuế:




Sau thuế:

- Nộp ngân sách:

- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:

6. Công tác khác

- Đào tạo, bồi dưỡng

- Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Bảo vệ môi trường

- An ninh trật tự

- Phòng chống cháy nổ

- Hoạt động khác.

7. Đề xuất, kiến nghị 

………………………………………………………………………………….

- Hạng đề nghị: 

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc 

chủ cơ sở lưu trú du lịch

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

______________________________


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________


         
                              …… ngày…… tháng ……..năm........

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi:   - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh


	Chức danh
	Trình độ 

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Nghiệp vụ du lịch
	Ngoại ngữ (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:

A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)

GTCB: giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)

GTT: giao tiếp tốt (tương đương bằng C)

TT: thông thạo (tương đương bằng đại học)

Ví dụ:

TT (A, P): thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp

GTT (T): giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc

GTCB (K): giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc

chủ cơ sở lưu trú du lịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


57. Thủ tục: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác, mã số hồ sơ T-BPC-022948-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

e) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

______________________________

      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________


         
                              …… ngày…… tháng ……..năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...

Thực hiện Thông tư số ...../TT-BVHTTDL ngày .../..../.... của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) .......................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

1.  Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

- Thời điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được xếp (nếu có): ............... theo Quyết định số: ........

ngày …/…/… .........................................................................................

2.  Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng:


Công suất buồng bình quân (%):

	STT
	Loại buồng
	Số lượng buồng
	Giá buồng

	
	
	
	VND
	USD

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch: 

………………………………………………………………………………

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ:

- Tổng số:      

Trong đó:

Trực tiếp:

 
Lễ tân:


Bếp:

Gián tiếp:


Buồng:


Khác:

Ban giám đốc:

Bàn, bar:

- Trình độ:

Trên đại học:


Đại học:


Cao đẳng:



Trung cấp:


Sơ cấp:


THPT:


- Được đào tạo nghiệp vụ (%):



- Ngoại ngữ (%):

4. Tình hình khách

- Tổng số khách lưu trú:
 
Quốc tế:


 Nội địa:                            

- Tổng số ngày khách:


Quốc tế: 


 Nội địa: 

5. Kết quả kinh doanh

- Tổng doanh thu:

Lưu trú:




Nhà hàng:


Khác:

- Lợi nhuận:

Trước thuế:




Sau thuế:

- Nộp ngân sách:

- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:

6. Công tác khác

- Đào tạo, bồi dưỡng

- Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Bảo vệ môi trường

- An ninh trật tự

- Phòng chống cháy nổ

- Hoạt động khác.

7. Đề xuất, kiến nghị 

………………………………………………………………………………….

- Hạng đề nghị: 

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc

chủ cơ sở lưu trú du lịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

______________________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________


         
                              …… ngày…… tháng ……..năm........

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...

	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh


	Chức danh
	Trình độ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Nghiệp vụ du lịch
	Ngoại ngữ (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:

A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)

GTCB: giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)

GTT: giao tiếp tốt (tương đương bằng C)

TT: thông thạo (tương đương bằng đại học)

Ví dụ:

TT (A, P): thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp

GTT (T): giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc

GTCB (K): giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc

chủ cơ sở lưu trú du lịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


g) Yêu cầu/ điều kiện: Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

58. Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác, mã số hồ sơ T-BPC-145043-TT.
Điều chỉnh Biểu mẫu 1 tại Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cụ thể: 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp giấy phép. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở VH,TT&DL bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Số lương hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

e) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

______________________________


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________


         
                              …… ngày…… tháng ……..năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...

Thực hiện Thông tư số ...../TT-BVHTTDL ngày .../..../.... của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) .......................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

1.  Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

- Thời điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được xếp (nếu có): ............... theo Quyết định số: ........

ngày …/…/… .........................................................................................

2.  Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng:


Công suất buồng bình quân (%):

	STT
	Loại buồng
	Số lượng buồng
	Giá buồng

	
	
	
	VND
	USD

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch: 

………………………………………………………………………………

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ:

- Tổng số:      

Trong đó:

Trực tiếp:

 
Lễ tân:


Bếp:

Gián tiếp:


Buồng:


Khác:

Ban giám đốc:

Bàn, bar:

- Trình độ:

Trên đại học:


Đại học:


Cao đẳng:



Trung cấp:


Sơ cấp:


THPT:


- Được đào tạo nghiệp vụ (%):



- Ngoại ngữ (%):

4. Tình hình khách

- Tổng số khách lưu trú:
 
Quốc tế:


 Nội địa:                            

- Tổng số ngày khách:

Quốc tế: 


 Nội địa: 

5. Kết quả kinh doanh

- Tổng doanh thu:

Lưu trú:




Nhà hàng:


Khác:

- Lợi nhuận:

Trước thuế:




Sau thuế:

- Nộp ngân sách:

- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:

6. Công tác khác

- Đào tạo, bồi dưỡng

- Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Bảo vệ môi trường

- An ninh trật tự

- Phòng chống cháy nổ

- Hoạt động khác.

7. Đề xuất, kiến nghị ................................................................................................

- Hạng đề nghị: 

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc

chủ cơ sở lưu trú du lịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

	TÊN DOANH NGHIỆP:......

Tên cơ sở lưu trú

______________________________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________


         
                              …… ngày…… tháng ……..năm........

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...

	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh


	Chức danh
	Trình độ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Nghiệp vụ du lịch
	Ngoại ngữ (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:  Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:

A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)

GTCB: giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)

GTT: giao tiếp tốt (tương đương bằng C)

TT: thông thạo (tương đương bằng đại học)

Ví dụ:     TT (A, P): thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp

GTT (T): giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc

GTCB (K): giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:......
	Giám đốc Doanh nghiệp hoặc

chủ cơ sở lưu trú du lịch

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)








Ảnh


4x6 cm











Ảnh


4x6 cm











Ảnh


4x6 cm











Ảnh


4x6 cm














PAGE  
1

